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1 120014 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 25/03/2008 12A1 4,9 4,9

2 120025 Trần Huỳnh Tùng Anh Nam 09/10/2008 12A6 6,9 6,9

3 120040 Trần Ngọc Bích Nữ 17/10/2008 12A1 6,8 6,8

4 120064 Nguyễn Thành Độ Nam 09/06/2008 12A2 8,3 8,8

5 120070 Trần Thị Hương Giang Nữ 25/10/2008 12A1 5,8 5,8

6 120077 Trịnh Thị Minh Hằng Nữ 07/11/2007 12A3 3,3 3,5

7 120097 Phan Phước Phúc Hùng Nam 11/12/2008 12A7 7 7,5

8 120166 Nguyễn Hoài Phương Nam Nam 22/12/2008 12A6 5,3 5,3

9 120174 Phạm Kim Ngân Nữ 31/03/2007 12A2 5,5 5,5

10 120206 Trần Vũ Yến Nhi Nữ 07/04/2008 12A5 6,5 6,5

11 120212 Nguyễn Đỗ Hà Như Nữ 26/11/2008 12A1 4,5 4,5

12 120227 Đỗ Thị Hồng Phương Nữ 15/08/2008 12A1 6,3 6,8

13 120239 Nguyễn Thái Sơn Nam 08/12/2008 12A5 3,2 3,2

14 120241 Quách Thái Sơn Nam 23/01/2008 12A2 6 6

15 120260 Vũ Thị Phương Thảo Nữ 06/08/2008 12A4 4,6 4,6

16 120268 Lương Thị Anh Thư Nữ 13/02/2008 12A7 4,5 4,5

17 120285 Nguyễn Tấn Toàn Nam 22/09/2007 12A2 5,8 5,8

18 120298 Phan Lâm Ngọc Trâm Nữ 11/09/2008 12A3 6,5 6,5

19 120311 Phan Hoàng Tú Nam 18/07/2008 12A5 5,8 6,8

20 120329 Nguyễn Duy Phi Vũ Nam 09/11/2005 12A9 0 0
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